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KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THỰC TẬP SƯ PHẠM 

 Thời gian:  Từ ngày………….đến ngày……….tháng………năm 2023

Họ và tên giáo sinh…………………………Lớp …….…………..Khoá….........
Trường thực tập:…………………………………………………………………

	TUẦN
                                 NGÀY, THÁNG
	
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
	
GHI CHÚ

	Tuần 1
Từ………………..
Đến:……………...

	
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
	

	Tuần 2
Từ………………..
Đến:……………...

	......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
	

	Tuần 3
Từ………………..
Đến:……………...
	......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
	

	Tuần 4
Từ………………..
Đến:……………...

	......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
	



Duyệt của BCĐ TT cơ sở	                                                       Ngày         tháng      năm 2023
										Giáo sinh
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PHIẾU TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ THỰC TẬP 
CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM

- Họ tên giáo sinh:………………………..Lớp…………………….Khoá……..........
- Trường thực tập:…………………………………..……………................................
- Thời gian thực tập:  Từ………...…………………đến…………………………......
- Giáo viên hướng dẫn:………….………………………………………………........

	TT
	NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
	THANG ĐIỂM TỐI ĐA
	 ĐIỂM ĐÁNH GIÁ TỪNG TUẦN

	
	
	
	Tuần 1
	Tuần 2
	Tuần 3
	Tuần 4

	
1
	
Xây dựng kế hoạch công tác
	
1 điểm
	
	
	
	

	2
	Tổ chức hoạt động khoa học, thực tiễn
	3 điểm
	

	
	
	

	3
	Phát huy có hiệu quả năng lực bộ môn Âm nhạc
	
3 điểm

	

	
	
	

	4
	Tư thế, tác phong, tính gương mẫu trước học sinh
	
2 điểm

	

	
	
	

	5
	Tinh thần nhiệt tình trong công tác chủ nhiệm 
	1 điểm
	

	
	
	

	
	ĐIỂM TỪNG TUẦN
	

	

	

	

	

	
	ĐIỂM TRUNG BÌNH CẢ ĐỢT
	




					  				 Giáo viên hướng dẫn
    (Họ tên và chữ ký)


		TRƯỜNG ĐẠI HỌC VH,TT & DL THANH HÓA
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PHIẾU TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ THỰC TẬP 
CÔNG TÁC NGOẠI KHÓA

- Họ tên giáo sinh:………………………..Lớp…………………….Khoá…….......
- Trường thực tập:…………………………………..……………............................
- Thời gian thực tập:  Từ………...…………………đến…………………………
- Giáo viên hướng dẫn:………….………………………………………………..

	TT
	NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
	THANG ĐIỂM TỐI ĐA
	 ĐIỂM ĐÁNH GIÁ TỪNG TUẦN
	

	
	
	
	Tuần 1
	Tuần 2
	Tuần 3
	Tuần 4

	
1
	Xây dựng kế hoạch công tác
	1 điểm
	
	
	
	

	2
	Tổ chức hoạt động khoa học, thực tiễn
	3 điểm
	

	
	
	

	3
	Phát huy có hiệu quả năng lực bộ môn Âm nhạc
	
3 điểm

	

	
	
	

	4
	Tư thế, tác phong, tính gương mẫu trước học sinh
	
2 điểm

	

	
	
	

	5
	Tinh thần nhiệt tình trong công tác ngoại khóa
	1 điểm
	

	
	
	

	
	ĐIỂM TỪNG TUẦN
	

	

	

	

	

	
	ĐIỂM TRUNG BÌNH CẢ ĐỢT
	




					  
Giáo viên hướng dẫn	                  
   (Họ tên và chữ ký)
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PHIẾU DỰ GIỜ TUẦN 1

- Họ và tên giáo sinh:…………………………………………Lớp:……...................…
- Lớp dự:……………………………………Trường……………….......................…
- Giáo viên dạy:……………………………………………………........................…
- Môn:………………………………………………………………………..…………
- Ngày dự:……. ……………………………………………………….........................
- Tên bài dạy:…………………………………..................……………….......………
I- NỘI DUNG CHI TIẾT

	Nội dung
	Tiêu chí
	Điểm
tối đa
	Điểm đánh giá

	Kế hoạch bài dạy
	1
	Mức độ phù hợp của các hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng.
	1,0
	

	
	2
	Mức độ rõ ràng, chính xác của mục tiêu, nội dung, sản phẩm, cách thức tổ chức thực hiện mỗi hoạt động học của học sinh.
	2,0
	

	
	3
	Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh.
	1,0
	

	
	4
	Mức độ phù hợp của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh
	2,0
	

	Hoạt động của giáo viên
	5
	Mức độ chính xác, phù hợp, sinh động, hấp dẫn của nội dung, phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập cho học sinh
	2,0
	

	
	6
	Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh
	1,0
	

	
	7
	Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
	2,0
	

	
	8
	Mức độ chính xác, hiệu quả trong việc tổng hợp, phân tích, đánh giá quá trình và kết quả học tập của học sinh (làm rõ những nội
dung/yêu cầu về kiến thức, kĩ năng học sinh cần ghi nhận được).
	2,0
	

	Hoạt động của học sinh
	9
	Khả  năng  tiếp  nhận  và  sẵn  sàng  thực hiện nhiệm vụ học tập của tất cả học sinh trong lớp.
	2,0
	

	
	10
	Mức độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập.
	2,0
	

	
	11
	Mức độ tham gia tích cực của học sinh trong trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.
	2,0
	

	
	12
	Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh
	1,0
	

	Tổng cộng
	20,0
	



II - THU HOẠCH CỦA GIÁO SINH QUA DỰ GIỜ DẠY
	1. Về nội dung của bài dạy:
													
2. Về phương pháp dạy học đã sử dụng:
											
3. Về tổ chức lớp học:
											
4. Về tác phong, thái độ sư phạm của giáo viên:
										

							               Ngày……tháng……năm 2023        	Giáo viên dạy			    		                             Giáo sinh dự
       (Họ tên, chữ ký)					                           (Họ tên, chữ ký)
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PHIẾU DỰ GIỜ TUẦN 2

- Họ và tên giáo sinh:…………………………………………Lớp:……...................…
- Lớp dự:……………………………………Trường……………….......................…
- Giáo viên dạy:……………………………………………………........................…
- Môn:………………………………………………………………………..…………
- Ngày dự:……. ……………………………………………………….........................
- Tên bài dạy:…………………………………..................……………….......………
I- NỘI DUNG CHI TIẾT

	Nội dung
	Tiêu chí
	Điểm
tối đa
	Điểm đánh giá

	Kế hoạch bài dạy
	1
	Mức độ phù hợp của các hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng.
	1,0
	

	
	2
	Mức độ rõ ràng, chính xác của mục tiêu, nội dung, sản phẩm, cách thức tổ chức thực hiện mỗi hoạt động học của học sinh.
	2,0
	

	
	3
	Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh.
	1,0
	

	
	4
	Mức độ phù hợp của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh
	2,0
	

	Hoạt động của giáo viên
	5
	Mức độ chính xác, phù hợp, sinh động, hấp dẫn của nội dung, phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập cho học sinh
	2,0
	

	
	6
	Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh
	1,0
	

	
	7
	Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
	2,0
	

	
	8
	Mức độ chính xác, hiệu quả trong việc tổng hợp, phân tích, đánh giá quá trình và kết quả học tập của học sinh (làm rõ những nội
dung/yêu cầu về kiến thức, kĩ năng học sinh cần ghi nhận được).
	2,0
	

	Hoạt động của học sinh
	9
	Khả  năng  tiếp  nhận  và  sẵn  sàng  thực hiện nhiệm vụ học tập của tất cả học sinh trong lớp.
	2,0
	

	
	10
	Mức độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập.
	2,0
	

	
	11
	Mức độ tham gia tích cực của học sinh trong trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.
	2,0
	

	
	12
	Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh
	1,0
	

	Tổng cộng
	20,0
	



II - THU HOẠCH CỦA GIÁO SINH QUA DỰ GIỜ DẠY
	1. Về nội dung của bài dạy:
													
2. Về phương pháp dạy học đã sử dụng:
											
3. Về tổ chức lớp học:
											
4. Về tác phong, thái độ sư phạm của giáo viên:
										

							               Ngày……tháng……năm 2023        	Giáo viên dạy			    		                             Giáo sinh dự
       (Họ tên, chữ ký)					                           (Họ tên, chữ ký)



		TRƯỜNG ĐẠI HỌC VH,TT & DL THANH HÓA
BAN CHỈ ĐẠO KTSP,TTSP NĂM 2023         
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	



PHIẾU DỰ GIỜ TUẦN 3

- Họ và tên giáo sinh:…………………………………………Lớp:……...................…
- Lớp dự:……………………………………Trường……………….......................…
- Giáo viên dạy:……………………………………………………........................…
- Môn:………………………………………………………………………..…………
- Ngày dự:……. ……………………………………………………….........................
- Tên bài dạy:…………………………………..................……………….......………
I- NỘI DUNG CHI TIẾT

	Nội dung
	Tiêu chí
	Điểm
tối đa
	Điểm đánh giá

	Kế hoạch bài dạy
	1
	Mức độ phù hợp của các hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng.
	1,0
	

	
	2
	Mức độ rõ ràng, chính xác của mục tiêu, nội dung, sản phẩm, cách thức tổ chức thực hiện mỗi hoạt động học của học sinh.
	2,0
	

	
	3
	Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh.
	1,0
	

	
	4
	Mức độ phù hợp của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh
	2,0
	

	Hoạt động của giáo viên
	5
	Mức độ chính xác, phù hợp, sinh động, hấp dẫn của nội dung, phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập cho học sinh
	2,0
	

	
	6
	Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh
	1,0
	

	
	7
	Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
	2,0
	

	
	8
	Mức độ chính xác, hiệu quả trong việc tổng hợp, phân tích, đánh giá quá trình và kết quả học tập của học sinh (làm rõ những nội
dung/yêu cầu về kiến thức, kĩ năng học sinh cần ghi nhận được).
	2,0
	

	Hoạt động của học sinh
	9
	Khả  năng  tiếp  nhận  và  sẵn  sàng  thực hiện nhiệm vụ học tập của tất cả học sinh trong lớp.
	2,0
	

	
	10
	Mức độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập.
	2,0
	

	
	11
	Mức độ tham gia tích cực của học sinh trong trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.
	2,0
	

	
	12
	Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh
	1,0
	

	Tổng cộng
	20,0
	



II - THU HOẠCH CỦA GIÁO SINH QUA DỰ GIỜ DẠY
	1. Về nội dung của bài dạy:
													
2. Về phương pháp dạy học đã sử dụng:
											
3. Về tổ chức lớp học:
											
4. Về tác phong, thái độ sư phạm của giáo viên:
										

							               Ngày……tháng……năm 2023        	Giáo viên dạy			    		                             Giáo sinh dự
       (Họ tên, chữ ký)					                           (Họ tên, chữ ký)


		TRƯỜNG ĐẠI HỌC VH,TT & DL THANH HÓA
BAN CHỈ ĐẠO KTSP,TTSP NĂM 2023         
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	



PHIẾU DỰ GIỜ TUẦN 4

- Họ và tên giáo sinh:…………………………………………Lớp:……...................…
- Lớp dự:……………………………………Trường……………….......................…
- Giáo viên dạy:……………………………………………………........................…
- Môn:………………………………………………………………………..…………
- Ngày dự:……. ……………………………………………………….........................
- Tên bài dạy:…………………………………..................……………….......………
I- NỘI DUNG CHI TIẾT

	Nội dung
	Tiêu chí
	Điểm
tối đa
	Điểm đánh giá

	Kế hoạch bài dạy
	1
	Mức độ phù hợp của các hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng.
	1,0
	

	
	2
	Mức độ rõ ràng, chính xác của mục tiêu, nội dung, sản phẩm, cách thức tổ chức thực hiện mỗi hoạt động học của học sinh.
	2,0
	

	
	3
	Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh.
	1,0
	

	
	4
	Mức độ phù hợp của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh
	2,0
	

	Hoạt động của giáo viên
	5
	Mức độ chính xác, phù hợp, sinh động, hấp dẫn của nội dung, phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập cho học sinh
	2,0
	

	
	6
	Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh
	1,0
	

	
	7
	Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
	2,0
	

	
	8
	Mức độ chính xác, hiệu quả trong việc tổng hợp, phân tích, đánh giá quá trình và kết quả học tập của học sinh (làm rõ những nội
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- Họ tên giáo sinh:………………………………..lớp…………………….khoá……
- Trường thực tập:……………………………………………….…….…………......
- Giáo viên hướng dẫn:………………………………………………………………
- Tiết dạy:…………Bài số………..Tuần thứ………ngày……/……/……................
	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Thang điểm tối đa
	Điểm đánh giá

	I
	Phần chuẩn bị
1. Kế hoạch bài giảng, tài liệu dạy học.
2. Đồ dùng, phương tiện dạy học.
	2 điểm
	

	II
	Về nội dung kiến thức, kỹ năng (KT, KN)
1. Đảm bảo KT, KN trọng tâm
2. Tính hệ thống (logic) của KT, KN
3. Tính chính xác khoa học của KT, KN
4. KT, KN đảm bảo vừa sức với học sinh
5. Phù hợp thực tiễn
	2 điểm
	

	III
	Về phương pháp dạy học (PPDH)
1. Khả năng trình bày (ngôn ngữ nói, ngôn ngữ viết)
2. Sử dụng đồ dùng dạy học
3. Khả năng thị phạm  mẫu
4. Đặt câu hỏi
5. Sáng tạo linh hoạt trong sử dụng các PPDH
	2 điểm
	

	IV
	Về tổ chức dạy học
1. Điều khiển lớp học, bao quát lớp
2. Phân phối thời gian
	2 điểm
	

	V
	Tác phong sư phạm
1. Tư thế, tác phong sư phạm
2. Xử lý tình huống sư phạm
	1 điểm
	

	VI
	Kết quả bài giảng
1. Phát huy tính chủ động, tích cực của học sinh.
2. Tính hiệu quả của giờ dạy
	1 điểm
	

	
	Cộng
	10 điểm
	



                                                                                                       Giáo viên hướng dẫn
							  	               (Họ tên, chữ ký)


		TRƯỜNG ĐẠI HỌC VH,TT & DL THANH HÓA
BAN CHỈ ĐẠO KTSP,TTSP NĂM 2023         
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	



PHIẾU ĐÁNH GIÁ GIỜ THỰC TẬP DẠY HỌC TUẦN 3
- Họ tên giáo sinh:………………………………..lớp…………………….khoá……
- Trường thực tập:……………………………………………….…….…………......
- Giáo viên hướng dẫn:………………………………………………………………
- Tiết dạy:…………Bài số………..Tuần thứ………ngày……/……/……................
	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Thang điểm tối đa
	Điểm đánh giá

	I
	Phần chuẩn bị
1. Kế hoạch bài giảng, tài liệu dạy học.
2. Đồ dùng, phương tiện dạy học.
	2 điểm
	

	II
	Về nội dung kiến thức, kỹ năng (KT, KN)
1. Đảm bảo KT, KN trọng tâm
2. Tính hệ thống (logic) của KT, KN
3. Tính chính xác khoa học của KT, KN
4. KT, KN đảm bảo vừa sức với học sinh
5. Phù hợp thực tiễn
	2 điểm
	

	III
	Về phương pháp dạy học (PPDH)
1. Khả năng trình bày (ngôn ngữ nói, ngôn ngữ viết)
2. Sử dụng đồ dùng dạy học
3. Khả năng thị phạm  mẫu
4. Đặt câu hỏi
5. Sáng tạo linh hoạt trong sử dụng các PPDH
	2 điểm
	

	IV
	Về tổ chức dạy học
1. Điều khiển lớp học, bao quát lớp
2. Phân phối thời gian
	2 điểm
	

	V
	Tác phong sư phạm
1. Tư thế, tác phong sư phạm
2. Xử lý tình huống sư phạm
	1 điểm
	

	VI
	Kết quả bài giảng
1. Phát huy tính chủ động, tích cực của học sinh.
2. Tính hiệu quả của giờ dạy
	1 điểm
	

	
	Cộng
	10 điểm
	



                                                                                                       Giáo viên hướng dẫn
							  	               (Họ tên, chữ ký)


		TRƯỜNG ĐẠI HỌC VH,TT & DL THANH HÓA
BAN CHỈ ĐẠO KTSP,TTSP NĂM 2023         
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	



PHIẾU ĐÁNH GIÁ GIỜ THỰC TẬP DẠY HỌC TUẦN 4
- Họ tên giáo sinh:………………………………..lớp…………………….khoá……
- Trường thực tập:……………………………………………….…….…………......
- Giáo viên hướng dẫn:………………………………………………………………
- Tiết dạy:…………Bài số………..Tuần thứ………ngày……/……/……................
	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Thang điểm tối đa
	Điểm đánh giá

	I
	Phần chuẩn bị
1. Kế hoạch bài giảng, tài liệu dạy học.
2. Đồ dùng, phương tiện dạy học.
	2 điểm
	

	II
	Về nội dung kiến thức, kỹ năng (KT, KN)
1. Đảm bảo KT, KN trọng tâm
2. Tính hệ thống (logic) của KT, KN
3. Tính chính xác khoa học của KT, KN
4. KT, KN đảm bảo vừa sức với học sinh
5. Phù hợp thực tiễn
	2 điểm
	

	III
	Về phương pháp dạy học (PPDH)
1. Khả năng trình bày (ngôn ngữ nói, ngôn ngữ viết)
2. Sử dụng đồ dùng dạy học
3. Khả năng thị phạm  mẫu
4. Đặt câu hỏi
5. Sáng tạo linh hoạt trong sử dụng các PPDH
	2 điểm
	

	IV
	Về tổ chức dạy học
1. Điều khiển lớp học, bao quát lớp
2. Phân phối thời gian
	2 điểm
	

	V
	Tác phong sư phạm
1. Tư thế, tác phong sư phạm
2. Xử lý tình huống sư phạm
	1 điểm
	

	VI
	Kết quả bài giảng
1. Phát huy tính chủ động, tích cực của học sinh.
2. Tính hiệu quả của giờ dạy
	1 điểm
	

	
	Cộng
	10 điểm
	



                                                                                                       Giáo viên hướng dẫn
							  	               (Họ tên, chữ ký)

   
		TRƯỜNG ĐẠI HỌC VH,TT & DL THANH HÓA
BAN CHỈ ĐẠO KTSP,TTSP NĂM 2023         
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	



   
PHIẾU TỔNG HỢP GIỜ THỰC TẬP DẠY HỌC
- Họ tên giáo sinh:………………………………..lớp…………………….khoá……
- Trường thực tập:……………………………………………………….…………...
- Giáo viên hướng dẫn:………………………………………………………………
- Thời gian thực tập: Từ ngày…….../……/……….đến ngày……./……./………….
	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Thang điểm tối đa
	Điểm đánh giá từng tiết

	
	
	
	Tiết 1
	Tiết 2
	Tiết
3
	Tiết
4

	I
	Phần chuẩn bị
1. Kế hoạch bài giảng, tài liệu dạy học.
2. Đồ dùng, phương tiện dạy học.
	
2 điểm

	
	
	
	

	II
	Về nội dung kiến thức, kỹ năng (KT, KN)
1. Đảm bảo KT, KN trọng tâm
2. Tính hệ thống (logic) của KT, KN
3. Tính chính xác khoa học của KT, KN
4. KT, KN đảm bảo vừa sức với học sinh
5. Phù hợp thực tiễn
	2 điểm
	
	
	
	

	III
	Về phương pháp dạy học (PPDH)
1. Khả năng trình bày (ngôn ngữ nói, ngữ viết)
2. Sử dụng đồ dùng dạy học
3. Khả năng thị phạm  mẫu
4. Đặt câu hỏi
5. Sáng tạo linh hoạt trong sử dụng các PPDH
	2 điểm
	
	
	
	

	IV
	Về tổ chức dạy học
1. Điều khiển lớp học, bao quát lớp
2. Phân phối thời gian
	2 điểm
	
	
	
	

	V
	Tác phong sư phạm
1. Tư thế, tác phong sư phạm
2. Xử lý tình huống sư phạm
	1 điểm


	
	
	
	

	VI
	Kết quả bài giảng
1. Phát huy tính chủ động, tích cực của học sinh
2. Tính hiệu quả của giờ dạy
	
1 điểm


	
	
	
	

	
	Điểm từng tuần
	

	
	
	
	

	
	Điểm trung bình cả đợt
	

	


					                                            Giáo viên hướng dẫn
					                                                 (Họ tên, chữ ký)


		TRƯỜNG ĐẠI HỌC VH,TT & DL THANH HÓA
BAN CHỈ ĐẠO KTSP,TTSP NĂM 2023         
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	



    
PHIẾU TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ VỀ TỔ CHỨC KỶ LUẬT

- Họ tên giáo sinh:………………………………..lớp…………………….khoá……
- Trường thực tập:……………………………………..lớp chủ nhiệm:……………..
- Thời gian thực tập:  Từ…………………………………đến……………………….

	TT
	Nội dung đánh giá
	Thang điểm tối đa
	Điểm đánh giá từng tuần

	
	
	
	Tuần
1
	Tuần 2
	Tuần 3
	Tuần 4

	1
	Thực hiện đúng nội quy của trường thực tập
	1,5 điểm
	
	
	
	

	2
	Chuẩn bị tốt những yêu cầu của nhà trường và kế hoạch thực tập của đoàn
	1,5 điểm
	
	
	
	

	3
	Chấp hành đúng yêu cầu với một giờ giảng dạy: Thiết kế, duyệt kế hoạch bài giảng và giảng tập.
	1,5 điểm
	
	
	
	

	4
	Thực hiện đầy đủ những buổi rút kinh  nghiệm của đoàn sau những tiết dạy. Tinh thần, thái độ trong các buổi rút kinh nghiệm sau những tiết dạy (đầy đủ, tích cực)
	1,5 điểm
	
	
	
	

	5
	Mức độ và hiệu quả trong công tác chủ nhiệm của nhóm, đoàn, trường thực tập.
	2,0 điểm
	
	
	
	

	6
	Mức độ và hiệu quả trong hoạt động ngoại khoá của nhóm, đoàn, trường thực tập.
	2,0 điểm
	
	
	
	

	
	ĐIỂM TỪNG TUẦN
	
	
	
	
	

	
	ĐIỂM TRUNG BÌNH  CẢ ĐỢT
	
	



								       Đại diện giáo viên hướng dẫn
							      		    (Họ tên và chữ ký)


		TRƯỜNG ĐẠI HỌC VH,TT & DL THANH HÓA
BAN CHỈ ĐẠO KTSP,TTSP NĂM 2023         
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	



NHẬT KÍ THỰC TẬP
( Thứ….ngày….tháng….năm…..)

1. Nội dung hoạt động
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. Thu hoạch
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                                                                    Giáo sinh thực tập
                                                                                                  (kí và ghi rõ học và tên)



		TRƯỜNG ĐẠI HỌC VH,TT & DL THANH HÓA
BAN CHỈ ĐẠO KTSP,TTSP NĂM 2023         
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	



NHẬT KÍ THỰC TẬP
( Thứ….ngày….tháng….năm…..)

I. Nội dung hoạt động
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
II. Thu hoạch
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                                                                    Giáo sinh thực tập
                                                                                                  (kí và ghi rõ học và tên)


		TRƯỜNG ĐẠI HỌC VH,TT & DL THANH HÓA
BAN CHỈ ĐẠO KTSP,TTSP NĂM 2023         
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	



NHẬT KÍ THỰC TẬP
( Thứ….ngày….tháng….năm…..)

I. Nội dung hoạt động
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
II. Thu hoạch
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                                                                    Giáo sinh thực tập
                                                                                                  (kí và ghi rõ học và tên)


		TRƯỜNG ĐẠI HỌC VH,TT & DL THANH HÓA
BAN CHỈ ĐẠO KTSP,TTSP NĂM 2023         
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	



NHẬT KÍ THỰC TẬP
( Thứ….ngày….tháng….năm…..)

I. Nội dung hoạt động
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
II. Thu hoạch
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                                                                    Giáo sinh thực tập
                                                                                                  (kí và ghi rõ học và tên)


		TRƯỜNG ĐẠI HỌC VH,TT & DL THANH HÓA
BAN CHỈ ĐẠO KTSP,TTSP NĂM 2023         
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	



NHẬT KÍ THỰC TẬP
( Thứ….ngày….tháng….năm…..)

I. Nội dung hoạt động
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
II. Thu hoạch
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                                                                    Giáo sinh thực tập
                                                                                                  (kí và ghi rõ học và tên)


		TRƯỜNG ĐẠI HỌC VH,TT & DL THANH HÓA
BAN CHỈ ĐẠO KTSP,TTSP NĂM 2023         
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	



NHẬT KÍ THỰC TẬP
( Thứ….ngày….tháng….năm…..)

I. Nội dung hoạt động
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
II. Thu hoạch
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                                                                    Giáo sinh thực tập
                                                                                                  (kí và ghi rõ học và tên)


		TRƯỜNG ĐẠI HỌC VH,TT & DL THANH HÓA
BAN CHỈ ĐẠO KTSP,TTSP NĂM 2023         
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	



NHẬT KÍ THỰC TẬP
( Thứ….ngày….tháng….năm…..)

I. Nội dung hoạt động
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
II. Thu hoạch
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                                                                    Giáo sinh thực tập
                                                                                                  (kí và ghi rõ học và tên)


		TRƯỜNG ĐẠI HỌC VH,TT & DL THANH HÓA
BAN CHỈ ĐẠO KTSP,TTSP NĂM 2023         
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	



NHẬT KÍ THỰC TẬP
( Thứ….ngày….tháng….năm…..)

I. Nội dung hoạt động
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
II. Thu hoạch
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                                                                    Giáo sinh thực tập
                                                                                                  (kí và ghi rõ học và tên)


		TRƯỜNG ĐẠI HỌC VH,TT & DL THANH HÓA
BAN CHỈ ĐẠO KTSP,TTSP NĂM 2023         
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	



NHẬT KÍ THỰC TẬP
( Thứ….ngày….tháng….năm…..)

I. Nội dung hoạt động
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TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC TẬP SƯ PHẠM 

Đoàn thực tập tại trường:.........................………………………………….
        Thời gian:  Từ ngày……....tháng…..năm  2023 đến ngày......…tháng......năm 2023

	TT
	Họ và tên
	Điểm
	Điểm TB

	
	
	Dạy học
(Hệ số1)
	Chủ nhiệm
(Hệ số 2)
	Ngoại khoá
(Hệ số 2)
	Tổ chức kỷ luật
(Hệ số1)
	

	
	
	
	
	
	
	


	 
       
                                    		            Trưởng ban chỉ đạoTTSP trường cơ sở
					                                   (Ký tên, đóng dấu)
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   Mẫu số 11:
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THU HOẠCH
	
Giáo sinh đi sâu nghiên cứu thực tiễn hoạt động giáo dục viết bài thu hoạch có nội dung:
 	I. Tình hình chung về dạy học Âm nhạc ở trường cơ sở (1,5 đ)
        - Phân phối chương trình môn Âm nhạc ở trường phổ thông.
         - Tài liệu, sách giáo khoa môn Âm nhạc hiện có so với yêu cầu giảng dạy môn học.
         - Phương tiện dạy học, cơ sở vật chất của môn học (cá nhân giáo viên, nhà trường phổ thông)
         - Các hình thức tổ chức (học trên lớp, sinh hoạt chuyên đề, triển lãm, biểu diễn văn nghệ theo chuyên ngành)
	Đánh giá mặt thuận tiện, mặt khó khăn, đề xuất. 
II. Nhận thức về hoạt động Âm nhạc của học sinh trường thực tập (1,5 đ)            (Tổng hợp từ quan sát, ghi chép, nhận xét các hoạt động âm nhạc trong tiết học)
		+ Đặc điểm kỹ năng hoạt động Âm nhạc của học sinh
		1. Ca hát
		2. Nghe nhạc
		3. Đọc nhạc
		4. Âm nhạc thường thức
......
III. Nhận thức về hoạt động dạy học Âm nhạc của GV (2,0 đ)
		- Nội dung bài dạy
		- Phương pháp dạy học 
		- Phương tiện dạy học
		- Hình thức tổ chức dạy học
		- Hoạt động giáo dục thông qua dạy học Âm nhạc 
		....
IV. Nhận thức về hoạt động ngoại khoá ở trường thực tập (2,0 đ)
		- Công tác chuẩn bị
		- Hoạt động tổ chức, điều khiển chương trình
		- Các hình thức hoạt động ngoại khoá.
		- Hoạt động giáo dục thông qua ngoại khoá Âm nhạc
		..... 
V. Nhận thức về công tác chủ nhiệm (2,0 đ)
          	- Lập kế hoạch
		- Triển khai kế hoạch
		- Kết quả đạt được
VI. Suy nghĩ của bản thân qua những giờ thực tập (1,0 đ)
Ghi chú:  
- Giáo sinh chọn những nội dung thuộc chuyên ngành đào tạo để viết thu hoạch
	    	- Báo cáo thu hoạch trên  khổ giấy A4, từ 8 đến 10 trang, đóng thành quyển.	
 	- Giáo sinh chú ý khi viết gắn kết với chương trình cấp học, môn học của mình.
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TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC TẬP SƯ PHẠM 

Đoàn thực tập tại trường:……………………..........………………………………….
Thời gian:  Từ ngày…..tháng…...năm 2023  đến ngày......tháng....…năm 2023

	TT
	Họ và tên
	Điểm
	Điểm TB

	
	
	Điểm thực tập tại trường thực tập
(Hệ số 2)
	Thu hoạch
(Hệ số1)
	

	
	
	
	
	



	 
       
                                    				                                           Khoa Âm nhạc






